I,Danh mục sách giáo khoa 6.

	STT
	Tên sách

	1-15
	Ngữ văn 6 tập 1

	1-09
	Ngữ văn 6 tập 2

	1-15
	Lịch sử 6

	1-15
	Địa lý 6

	1-15
	Giáo dục công dân 6

	1-15
	Âm nhạc và mĩ thuật 6

	1-15
	Toán 6 tập 1

	1-15
	Toán 6 tập 2

	1-15
	Vật lý 6

	1-15
	Sinh học 6

	1-15
	Công nghệ 6

	1-15
	Tiếng anh 6

	1-15
	Bài tập ngữ văn 6 tập 1

	1-09
	Bài tập ngữ văn 6 tập 2

	1-15
	Bài tập toán 6 tập 1

	1-15
	Bài tập toán 6 tập 2

	1-15
	Bài tập vật lý 6

	1-15
	Bài tập anh 6

	1-10-104
	Bài tập bản đồ địa lý 6

	104
	Tập bản đồ lịch sử 7

	
	


II.Danh mục sách giáo khoa 7

	STT
	Tên sách

	1-15
	Ngữ văn 7 tập 1

	1-15
	Ngữ văn 7 tập 2

	1-15
	Lịch sử 7

	1-15
	Địa lý 7

	1-15
	Giáo dục công dân 7

	1-15
	Âm nhạc và mĩ thuật 7

	1-15
	Toán 7 tập 1

	1-15
	Toán 7 tập 2

	1-15
	Vật lý 7

	1-15
	Sinh học 7

	1-15
	Công nghệ 7

	1-15
	Tiếng anh 7

	1-15
	Bài tập ngữ văn 7 tập 1

	1-15
	Bài tập ngữ văn 7 tập 2

	1-15
	Bài tập toán 7 tập 1

	1-15
	Bài tập toán 7 tập 2

	1-15
	Bài tập vật lý 7

	1-15
	Bài tập tiếng anh

	104
	Tập bản đồ 7

	104
	Tập bản đồ lịch sử 7

	111
	Tin học dành cho THCS quyển 2 lớp 7

	111
	BT tin học dành cho THCS lớp 7 quyển 2


III,Danh mục sách giáo khoa 8

	STT
	Tên sách

	1-15
	Ngữ văn 8 tập 1

	1-15
	Ngữ văn 8 tập 2

	1-15
	Lịch sử 8

	1-15
	Địa lý 8

	1-15
	Giáo dục công dân 8

	1-15
	Âm nhạc và mĩ thuật 8

	1-15
	Toán 8 tập 1

	1-`15
	Toán 8 tập 2

	1-15
	Vật lý 8

	1-15
	Hoá học 8

	1-15
	Sinh học 8

	1-15
	Công nghệ 8

	1-15
	Tiếng anh 8

	1-15
	Bài tập ngữ văn 8 tập 1

	1-15
	Bài tập ngữ văn 8 tập 2

	1-15
	Bài tập toán 8 tập 1

	1-15
	Bài tập toán 8 tập 2

	1-15
	Bài tập vât lý 8 

	1-15 
	Bài tập hoá học 8

	1-15
	Bài tập tiếng anh 8

	104
	Bài tập bản đồ địa lí 8

	104
	Tập bản đồ tranh ảnh lịch sử 8


IV,Danh mục sách giáo khoa 9
	STT
	Tên sách

	1-15
	Ngữ văn 9 tập 1

	1-15 
	Ngữ văn 9 tập 2

	1-15
	Âm nhạc và mĩ thuật 9

	1-15
	Lịch sử 9

	1-15
	Tiếng anh

	1-15
	Công nghệ 9( Lắp đặt điện)

	1-15
	Công nghệ 9( Cắt may)

	1-15
	Địa lý 9

	1-15
	Toán 9 tập 1

	1-15
	Toán 9 tập 2

	1-15
	Bài tập ngữ văn 9 tập 1

	1-15
	Bài tập ngữ văn 9 tập 2

	1-15
	Bài tập toán 9 tập 1

	1-15
	Bài tập toán 9 tập 2

	1-15
	Bài tập tiếng anh 9

	1-15
	Bài tập hoá học 9

	1-15
	Bài tập vật lí 9

	1-15
	Vật lí 9

	1-15
	Hoá học 9

	1-15
	Công nghệ 9( Sửa xe đạp)

	1-15
	Sinh học 9

	1-15
	Công nghệ 9( Nấu ăn)

	1-15
	Công nghệ 9( Trồng cây)

	1-15
	Giáo dục công dân

	104
	Tập bản đồ tranh ảnh lịch sử 9

	104
	Tập bản đồ địa lý 9


